
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 24/08/2019

 SÁNG

Tiếng Anh chuyên ngành 

CBMA1-P2_LT - 

(10/25)

 (Trần.T.K.Anh-302A)

     

CHIỀU   

Thực hành chế biến bánh và 

món tráng miệng 1 - 

Fruits tarlet

(20/30)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

Thực hành chế biến bánh và 

món tráng miệng 1 - 

Choux à la crème 

(25/30)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

Thực hành chế biến bánh và 

món tráng miệng 1 - 

Quiche lorrain

(30/30)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

Thực hành CBMA Á 3 - 

Lươn um cốt dừa + canh 

khổ qua chả cá

(10/75)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

  

 SÁNG

Thực hành chế biến bánh và 

món tráng miệng 1 - 

Fruits tarlet

(20/30)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

Thực hành chế biến bánh và 

món tráng miệng 1 - 

Choux à la crème 

(25/30)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

Thực hành chế biến bánh và 

món tráng miệng 1 - 

Quiche lorrain

(30/30)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

Thực hành CBMA Á 3 - 

Lươn um cốt dừa + canh 

khổ qua chả cá

(10/75)

 (T.T Mận-TH Bếp 1)

 

CHIỀU

Tiếng Anh chuyên ngành 

CBMA1-P2_LT - 

(10/25)

 (Bùi T.Thủy-302A)

  

 SÁNG

Phương pháp xây dựng thực 

đơn_LT - 

(20/25)

 (Đoàn K.Hải-203A)

Phương pháp xây dựng thực 

đơn_LT - 

(25/25)

 (Đoàn K.Hải-203A)

Phương pháp xây dựng thực 

đơn_TH - 

(5/5)

 (Đoàn K.Hải-203A)

   

BUỔI

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học: 2019 - 2020 - Học kỳ 1

TUẦN 2 ( Từ 19/08/2019 - 24/08/2019)

Lớp học: Kỹ thuật chế biến món ăn ( CB1-C11 )

Lớp học: Kỹ thuật chế biến món ăn ( CB-T45 )

Lớp học: Kỹ thuật chế biến món ăn ( CB2-C11 )



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 24/08/2019
BUỔI

 SÁNG

Chính trị_HD,LT-C11-LT - 

(15/30)

 (L.B Định-303A)

Chính trị_HD,LT-C11-LT - 

(20/30)

 (L.B Định-303A)

Tổng quan nghiệp vụ nhà 

hàng_LT - 

(20/20)

 (N.V Hà-102A)

Tổng quan nghiệp vụ nhà 

hàng_LT - 

(5/10)

 (N.V Hà-102A)

Tổng quan nghiệp vụ nhà 

hàng_TH - 

(10/10)

 (N.V Hà-Violet)

 

CHIỀU

Chính trị-Tự học

(15/45)

 (L.B Định-Tự học)

Chính trị-Tự học

(20/45)

 (L.B Định-Tự học)

    

 SÁNG

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(5/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(10/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(15/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(20/40)

 (N.T Hương-H2)

 

CHIỀU   

Giáo dục thể chất_KS2_TH

(5/25)

 (Ng.Văn Hạ-Nhà văn hóa)

    

 SÁNG

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(5/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(10/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(15/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(20/40)

 (N.T Hương-H2)

  

CHIỀU   

Giáo dục thể chất_KS2_TH

(5/25)

 (Ng.Văn Hạ-Nhà văn hóa)

    

 SÁNG

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(2540)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(30/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(35/40)

 (N.T Hương-H2)

Nghiệp vụ 

buồng_KS123_LT - 

(40/40)

 (N.T Hương-H2)

Giáo dục thể chất_KS3_TH

(5/25)

 (T.A Cường-Nhà văn hóa)

 

Lớp học: Quản trị khách sạn (KS2-C11)

Lớp học: Hướng dẫn du lịch ( HD-C11 )

Lớp học: Quản trị khách sạn (KS1-C11)

Lớp học: Quản trị khách sạn (KS3-C11)



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 24/08/2019
BUỔI

 SÁNG

Kế toán hàng tồn kho và tài 

sản cố định 2_TH - 

(20/50)

 (H.V.C Bình-301A)

Kế toán hàng tồn kho và tài 

sản cố định 2_TH - 

(25/50)

 (H.V.C Bình-301A)

Kế toán hàng tồn kho và tài 

sản cố định 2_TH - 

(30/50)

 (H.V.C Bình-301A)

Pháp luật_LT - 

(15/25)

 (L.B Định-301A)

Pháp luật_LT - 

(20/25)

 (L.B Định-301A)

 

 SÁNG

Chính trị_HD,LT-C11-LT - 

(15/30)

 (L.B Định-303A)

Chính trị_HD,LT-C11-LT - 

(20/30)

 (L.B Định-303A)

Chính trị-Tự học

(15/45)

 (L.B Định-Tự học)

Tiếng Anh CN Lễ tân 1-P2-

LT - 

(15/20)

 (L.H Vân-202A)

Tiếng Anh CN Lễ tân 1-P2-

LT - 

(20/20)

 (L.H Vân-202A)

CHIỀU

Chính trị-Tự học

(20/45)

 (L.B Định-Tự học)

  

CHIỀU

Báo cáo lễ tân_LT-T45_LT - 

(5/10)

 (Hồ T.Hường-102A)

Báo cáo lễ tân_LT-T45_LT - 

(10/10)

 (Hồ T.Hường-102A)

Báo cáo lễ tân_LT-T45_TH - 

(5/20)

 (Hồ T.Hường-THLT1)

 SÁNG

Tiếng Anh chuyên ngành 

Nhà hàng 1- P2-LT - 

(15/20)

 (Đỗ Đức Tuấn-201A)

Tiếng Anh chuyên ngành 

Nhà hàng 1- P2-LT - 

(20/20)

 (Đỗ Đức Tuấn-201A)

Phương pháp xây dựng thực 

đơn_LT - 

(5/20)

 (Nguyễn T.Lý-201A)

Phương pháp xây dựng thực 

đơn_LT - 

(10/20)

 (Nguyễn T.Lý-201A)

Phương pháp xây dựng thực 

đơn_LT - 

(15/20)

 (Nguyễn T.Lý-201A)

 

Lớp học: Kế toán doanh nghiệp ( KT-C11 )

Lớp học: Quản trị lễ tân ( LT-C11 )

Lớp học: Nghiệp vụ lễ tân ( LT-T45 )

Vũng Tàu, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Lớp học: Quản trị nhà hàng ( NH-C11)

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH & HTQT



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

19/08/2019 20/08/2019 21/08/2019 22/08/2019 23/08/2019 24/08/2019
BUỔI

Phạm Thị Hồng Kết Phạm Cao Tố


